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KẾ HOẠCH DẠY THAY THÁNG 01 NĂM 2025.

	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 01:
Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông.
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường thuỷ.

	Ngày 10/01/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 tuổi A5
	240 phút
	GV: Lê Thị Thanh Hảo – UVBCHCĐ
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 3.
Trò chơi: Tín hiệu giao thông.
2. LQVT: Tàu du lịch, du 
thuyền, tàu chở hàng.
3. MTXQ: Khám phá con thuyền ( QT 5E)
4. Hoạt động góc: 
Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
Góc xây dựng: Xây đường phố.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc tạo hình: Vẽ, tô mầu 1 số ptgt.
Góc ST: Xem tranh ảnh, lô tô về chủ đề.
5. HĐCCĐ: Xếp hình thuyền thúng bằng hạt ngô
TC: Ô tô về bến.
Chơi tự do
	

	Tuần 02 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông.
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường hàng không.

	Ngày 13/01/2025

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 Tuổi A4
	240 phút
	GV: Phạm Thị Hoan TTCM.
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: 
HH2, tay 4, bụng 3, chân 2, bật 2 
2. LQVT:  Máy bay chở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu.
3. PTVĐ: Đập và bắt bóng.
4. Hoạt động góc:
Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
Góc xây dựng: Xây sân bay.
Góc ST:  Xem tranh sách trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc âm nhạc: Hát, múa trong chủ điểm.
5. HĐCCĐ: Xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân
Trò chơi: Về đúng đường
Chơi theo ý thích
	

	Tuần 03 Chủ đề lớn: Thực vật.
Chủ đề nhỏ: Tết nguyên đán và mùa xuân.

	Ngày 21/01/2025

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 Tuổi A4
	240 phút
	GV: Phạm Thị Hoan TTCM.
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: Hô 
hấp 4, tay 3, bụng 2, chân 3, bật 2. Trò chơi: Cô vui.
2. LQVT: Cành đào, bánh kẹo, mâm ngũ quả.
3. LQCC: Làm quen chữ cái b, d, đ.
4. Hoạt động góc:
Góc phân vai: Gia đình bán hàng
Góc xây dựng: Xây vườn hoa mùa xuân.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu về chủ đề.
Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về chủ điểm.
Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ điểm.
 5. HĐCCĐ: Quan sát cây đào
TC: Thi xem ai nhanh
Chơi tự do
	



